4. Sản lượng thủy sản
Tấn; %
	
	Thực hiện
quý I
năm 2020
	Ước tính
quý II
[bookmark: _GoBack]năm 2020
	Ước tính
6 tháng
đầu năm
2020
	So với cùng kỳ năm trước

	
	
	
	
	Quý I
năm
2020
	Quý II
năm
2020
	6 tháng
đầu năm
2020

	Tổng sản lượng thuỷ sản
	11.657,0
	11.337,0
	22.994
	104,3
	104,3
	104,3

	Cá
	11.160
	10.847
	22.007
	104,6
	104,6
	104,6

	Tôm
	62
	76
	138
	99,2
	96,8
	98,6

	Thủy sản khác
	435,0
	414,0
	849
	97,4
	98,4
	97,5

	Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng
	10.849,0
	10.500,0
	21.349
	104,8
	104,9
	104,8

	Cá
	10.842
	10.490
	21.332
	104,8
	104,9
	104,8

	Tôm
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Thủy sản khác
	7,0
	10,0
	17
	101,4
	102,1
	100,0

	Sản lượng thuỷ sản khai thác
	808
	837
	1.645
	97,9
	97,4
	97,6

	Cá
	318
	357
	675
	98,5
	96,5
	97,4

	Tôm
	62
	76
	138
	99,2
	96,8
	98,6

	Thủy sản khác
	428
	404
	832
	97,4
	98,3
	97,5



